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KỶ NIỆM
49 năm Giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận
(19/4/1975- 19/4/2024), Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất
đất nước (30/4/1975- 30/4/2024) và ngày Quốc tế lao động 1/5.
 -------
1- Truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Phan Thiết- Bình Thuận.
Sau Hiệp định Giơnevơ, đế quốc Mỹ đã ngang nhiên phá hoại Hiệp định, rắp tâm chia cắt lâu dài đất nước ta, nhân dân Bình Thuận tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước. Trong những năm 1954- 1960, nhân dân các địa phương trong tỉnh liên tiếp đấu tranh đòi địch thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi Hiệp thương tổng tuyển cử 2 miền Nam - Bắc. Đảng bộ Bình Thuận đã xác định nhiệm vụ trước mắt là đấu tranh chính trị, nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng, bí mật tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.
Là một địa bàn quan trọng tiếp giáp giữa Nam Tây Nguyên, Khu V và miền Đông Nam bộ, đồng thời cũng là một vùng bị tạm chiếm ngay từ đầu cả trong thời kỳ chống Pháp và Mỹ, Bình Thuận vẫn kiên cường chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Thực hiện mục tiêu chiếm đất, giành dân và tiêu diệt lực lượng cách mạng, địch tiến hành hàng loạt các cuộc hành quân càn quét, bình định lấn chiếm. Trên chiến trường Bình Thuận, đế quốc Mỹ đã sử dụng các chiến lược, chiến thuật chiến tranh như “Trực thăng vận”, “Bủa lưới phóng lao” trong chiến tranh đặc biệt; “Tìm diệt và bình định” trong chiến tranh cục bộ; các chương trình “Bình định đặc biệt”, “Bình định cấp tốc” trong Việt Nam hóa chiến tranh ...
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên toàn miền và ở Bình Thuận là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện với ba thứ quân liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, kết hợp cả đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận và ngoại giao, đánh bại địch từng bước giành thắng lợi từng phần, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Trong quá trình xây dựng thế trận và tiến công địch, lực lượng chính trị, lực lượng binh vận và các lực lượng khác không ngừng lớn mạnh. Các căn cứ địa như khu Lê Hồng Phong, khu Tam Giác, miền Tây Hàm Thuận, Bắc Bình, vùng Đông Tánh Linh (núi Ông) ... đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho lực lượng cách mạng chiến đấu và trưởng thành.
Dưới ánh sáng Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II),  kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, binh vận, Bình Thuận đã tiêu diệt chi khu Hoài Đức, phá tan khu Dinh điền Bắc Ruộng, mở đầu cho phong trào Đồng Khởi; tạo nên một cục diện mới hết sức thuận lợi cho quân dân Bình Thuận chuyển từ thế đấu tranh giữ gìn lực lượng sang thế tấn công.
Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng là một đòn nặng nề giáng vào chính sách phản động “Thượng du vận” của địch. Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa III) đã quyết định mở cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt tết Mậu Thân 1968. Lực lượng vũ trang Bình Thuận đã phối hợp với bộ đội chủ lực quân khu VI và trên toàn Miền Nam làm nên chiến thắng xuân Mậu Thân vang dội. Trong cuộc tấn công chiến lược năm 1972, quân dân Bình Thuận cùng với quân dân khu VI và toàn miền Nam đã nổi dậy và tấn công mạnh mẽ, góp phần buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari về Việt Nam (27/01/1973), chấm dứt những hành động quân sự, rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam.
Mặc dù Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam nhưng âm mưu xâm lược vẫn còn. Chúng tiếp tục sử dụng quân ngụy, viện trợ kinh tế, vũ khí và cố vấn để giữ miền Nam. Nhưng sức mạnh vật chất to lớn của Mỹ không thể thắng được truyền thống yêu nước, sức mạnh kỳ diệu của nhân dân Việt Nam. Cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975 đã diễn ra với nhịp độ thần tốc. Quân dân Bình Thuận đã phối hợp với lực lượng chủ lực tấn công tiêu diệt địch tại địa phương. Ngày 8/4/1975, quân ta tấn công chi khu Thiện Giáo và làm chủ chi khu quân lỵ Ma Lâm, đập tan một vị trí quan trọng của địch bảo vệ phía Bắc thị xã Phan Thiết. Ngày 16/4/1975, Phan Rang được giải phóng. Các lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Thuận thừa thắng xông lên diệt các đồn Tân An, Phú Hội, Đại Nẫm, Xuân Phong. Quân chủ lực tiến đến đâu, quần chúng lập tức nổi dậy phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương truy quét bọn tề điệp, giải phóng xã ấp mình đến đó. Sáng ngày 18/4/1975, các huyện Tuy Phong, Hoà Đa, Phan Lý và Hải Ninh lần lượt được giải phóng.
Đúng 20 giờ ngày 18/4/1975, quân ta chia làm 3 mũi tấn công vào Phan Thiết: Mũi chủ yếu theo đường I đánh vào tiểu khu tòa hành chính, theo đường Bình Hưng thọc xuống chặn cửa biển Thương Chánh; Mũi thứ hai từ Phú Long theo đường Phước Thiện Xuân vòng xuống Phú Hài đánh chiếm Lầu Ông Hoàng chặn địch rút chạy về Mũi Né; Mũi thứ ba lách tất cả các mục tiêu trong thị xã theo đường I đánh chiếm Căng Esêpíc. Khi xe tăng của ta xông vào chặn đánh trước cổng Sở Chỉ huy tiểu khu và toà hành chính thì bọn địch hoảng hốt tháo chạy. Tên tỉnh trưởng Bình Thuận không dám ra trực thăng mà phải theo cửa sau trốn ra biển.
Sáng ngày 19/4/1975, Ủy ban Quân quản vào tiếp quản Phan Thiết. Ngày 23/4 Hàm Tân được giải phóng. Đêm 26/4/1975, cùng với sự chi viện của trên, lực lượng vũ trang Bình Thuận kết hợp với lực lượng vũ trang huyện Tuy Phong dùng thuyền đánh đảo Cù Lao Thu, cách đất liền 102 km. Chỉ sau hơn 1 giờ chiến đấu, toàn bộ quân địch trên đảo đã hạ vũ khí đầu hàng. Ngày 27/4, đảo Cù Lao Thu hoàn toàn giải phóng và Bình Thuận tiếp tục góp phần cùng lực lượng cả nước tiến quân vào Sài Gòn. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc lập, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã thắng lợi hoàn toàn.
Từ ấy, gần một nửa thế kỷ đã trôi qua, một chặng đường cũng chưa phải là dài, thời cơ, thuận lợi xuất hiện nhiều; song khó  khăn, thử thách cũng kkhông phải là ít, đan xen và quyện chặt lấy nhau; con đường đi tới phía trước chưa có sẵn một mô hình. Trong bối cảnh đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phan Thiết đã luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngường phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất trong những năm tháng kháng chiến đầy gian nguy, ác liệt trước đây, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu khắc phục những hậu quả năng nề của chiến tranh và chế độ cũ để lại. Từng bước tiến hành công cuộc cải tạo và xây dựng quê hương theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn với tinh thần vừa làm, vừa tìm tòi, học hỏi.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang đó, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng. Đảng bộ Thành phố đã nhiều năm trăn trở và tìm những bước đi cụ thể, đề ra những chủ trương sát thực tế, hợp lòng dân, tranh thủ được các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng, tạo được những bức phá đi lên. Sau gần 38 năm đổi mới, đặc biệt qua 25 năm từ ngày thành phố Phan Thiết trở thành đô thị loại III rồi đến loại II. Đảng bộ thành phố đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày giải phóng quê hương; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đã làm được nhiều việc có ý nghĩa sâu sắc, tạo được bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.
Điểm nổi bật của thành phố trong những năm qua là tiềm năng và lợi thế được khai thác ngày càng tốt hơn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành dịch vụ, thương mại phát triển phong phú, đa dạng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khá của thành phố. Trong đó, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định Khu du lịch quốc gia Mũi Né xứng tầm là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn” và có tên trên bản đồ du lịch thế giới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có chuyển biến tiến bộ, các trường học trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư xây mới, bổ sung đầy đủ trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển; đa dạng hoá công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ tốt yêu cầu cho mọi tầng lớp Nhân dân; các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia đều thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu so với yêu cầu. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân. Chế độ chính sách người có công, chính sách xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tiếp tục mở rộng. Chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về đời sống, nhà ở. Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân nhìn chung được ổn định, một bộ phận được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 63,8 triệu đồng/người/năm. Khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Bộ mặt xã hội, đô thị và nông thôn có sự thay đổi sâu sắc, quốc phòng - an ninh không ngừng được tăng cường và củng cố, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị tại địa phương...
Với những thành tựu đã đạt được với những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương suốt 49 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Phan Thiết tiếp tục phát huy truyền thống các mạng, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào ý chí và nghị lực, trí tuệ và niềm tin của Đảng bộ sẽ ra sức xây dựng quê hương Phan Thiết vững về chính trị, giàu về kinh tế; đẹp về văn hóa, mạnh về an ninh quốc phòng và là điểm đến an toàn, thân thiện và nghĩa tình.
2- Chiến dịch Hồ Chí Minh - Giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước:
Những năm sau Hiệp định Pa-ri (1973), sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta phát triển thuận lợi. Thế và lực của cách mạng trên ba vùng chiến lược được củng cố, liên hoàn, vững chắc; các binh đoàn chủ lực lần lượt ra đời có đầy đủ khả năng phát động những chiến dịch tiến công chiến lược lớn làm xoay chuyển cục diện chiến tranh. Đế quốc Mỹ trong cơn suy thoái trầm trọng cả về chính trị, tinh thần đã trút bỏ gánh nặng chiến tranh lên đầu chính quyền Sài Gòn, chỗ dựa của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" đang bị lung lay đến tận gốc.
Chớp thời cơ mới xuất hiện, Bộ Chính trị Trung ương Đảng hạ quyết tâm động viên sức mạnh cao nhất của cả nước để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Hướng ra tiền tuyến lớn, miền Bắc dốc toàn bộ sức mạnh tiềm tàng và to lớn của mình cho miền Nam tổng tiến công và nổi dậy. Trên chiến trường, quân dân ta mưu trí, dũng mãnh tiến công và nổi dậy hỗ trợ cho nhau, nhanh chóng đập tan sức kháng cự của quân địch ở Buôn Ma Thuột, Plây ku, tiến tới giải phóng hoàn toàn cao nguyên miền Trung rộng lớn. Thừa thắng ở Tây Nguyên, quân và dân Quân khu Trị Thiên và Quân khu 5 đã đồng loạt tiến công giải phóng Trị Thiên - Huế, giải phóng Quảng Ngãi, Quảng Tín, hiệp đồng binh chủng táo bạo, nhanh chóng đập tan toàn bộ quân địch ở Quân đoàn I, Quân khu I. Kế đó, ta khẩn trương giải phóng các đảo ngoài khơi; đồng thời, hành quân thần tốc, tập trung lực lượng hình thành năm cánh quân trên năm hướng chiến dịch chiến lược nhằm vào đô thị Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của bè lũ cướp nước và bán nước. Nửa cuối tháng 4-1975, sau khi đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang, mở toang "cánh cửa thép" Xuân Lộc ở phía Đông, năm cánh quân trên bốn hướng Đông, Bắc, Tây, Nam được nhân dân hỗ trợ đồng loạt tiến công vào những mục tiêu then chốt trong nội đô Sài Gòn.
Ngày 26/4, tiếng súng tấn công mở đầu chiến dịch lịch sử của quân giải phóng đã gầm vang bốn phía. Nhiệm vụ của 5 cánh quân chủ lực là phải chiếm được 5 mục tiêu chủ yếu: Bộ tổng tham mưu ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô ngụy, Tổng nha cảnh sát ngụy và Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn.
Tại hướng Bắc, quân đoàn 1 của ta vượt qua nhiều trận địa pháo của địch tiến vào bao vây Phú Lợi, chiếm Lái Thiêu và tiểu khu Bình Dương. Tên chuẩn tướng Nguyễn Mạnh Tường, sư đoàn phó Sư đoàn 5 ngụy cùng một số tên khác vội vã đầu hàng. Quân đoàn 1 tiến thẳng về Bộ tổng tham mưu ngụy. Gần sáng ngày 30/4, Đại sứ Mỹ Martin đã vội vàng chuồn khỏi Sài Gòn bằng máy bay lên thẳng ngay nóc tư dinh tòa Đại sứ.

Tại hướng Tây Bắc, quân đoàn 3 tiến thẳng vào trụ sở Bộ tư lệnh sư đoàn 25 ngụy và vùng căn cứ Đồng Dù, bắt sống sư đoàn trưởng Lý Tòng Bá. Đến 9 giờ 30 phút ngày 30/4 quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tư lệnh không quân, Bộ tư lệnh quân dù và khu truyền tin ngụy.
Hướng Nam và Tây Nam binh đoàn 232 vượt sông Vàm Cỏ đánh chiếm Hậu Nghĩa, Đức Hòa, diệt và làm tan rã Sư đoàn 22 và Liên đoàn biệt động số 6 của ngụy, giải phóng Tân An, Thủ Thừa. Các đơn vị ta ở phía Nam Sài Gòn từ Đa Phước cầu Chữ Y được nhân dân đưa xe ra chở vào Thành phố đánh chiếm Tổng nha cảnh sát ngụy.
Tại hướng Đông Nam, quân đoàn 2 của ta đánh căn cứ Nước Trong giải tán 3.000 học viên và sĩ quan ngụy các loại; chỉ sau 2 giờ chiến đấu, ta chiếm căn cứ này.
Một cánh quân khác của ta tiến đánh Long Thành, tiến về Nhơn Thạch. Từ đây, sáng 30/4, ta đã nả pháo vào sân bay Tân Sơn Nhất hơn 300 viên đạn. Đoàn 116 đặc công đã nhiều lần tấn công Đồng Nai, đánh tan tiểu đoàn 7 thuộc Lữ đoàn 4 dù, băng qua cầu Rạch Chiếu, đánh địch ở dọc xa lộ Phú An, vượt cầu Sài Gòn, cầu Thị Nghè, theo đại lộ Thống Nhất tiến thẳng vào dinh Độc Lập, bắt sống tân Tổng thống ngụy lúc bấy giờ là Dương Văn Minh vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. Cờ giải phóng đã tung bay trước toà nhà chính dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử  toàn thắng.

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5 bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các Quân khu 8, 9 nắm thời cơ phát động quần chúng nổi dậy, tiêu diệt và làm tan rã hàng ngũ địch, giải phóng hoàn toàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giải phóng vùng biển đảo của Tổ quốc. Hơn một triệu quân nguỵ và cả bộ máy nguỵ quyền bị đập tan, chế độ thực dân mới được Mỹ dốc sức xây dựng qua 5 đời Tổng thống đã hoàn toàn sụp đổ. 11 giờ 30 phút trưa ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 toàn thắng. Trải qua hơn 20 năm chiến đấu kiên cường, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh thực dân mới, quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất và dã man nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 do đế quốc Mỹ gây ra
3. Ngày Quốc tế lao động 1/5:
Trong bài: “Lời kêu gọi” được soạn thảo khi Quốc tế cộng sản lần thứ nhất thành lập năm 1864, Các Mác đã đề cập rất nhiều tới việc phải rút ngắn thời gian lao động trong ngày xuống còn 8 giờ là một nhiệm vụ trước mắt. Các Đại hội của Quốc tế cộng sản thứ nhất ở Giơnevơ và Luân Đôn cũng có dự án thực hiện vấn đề này.
Những công nhân viên chức người Anh di cư sang làm ăn tại Mỹ đã mang sang nước này phong trào đấu tranh “Ngày làm việc 8 giờ”. Tháng 01/1884  tại thành phố công nghiệp lớn Chicagô, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó có nêu rõ rằng: “ Từ ngày 1/5/1886 là ngày lao động của tất cả công nhân làm việc 8 giờ.. .”.
Đến ngày 1/5/1886, khắp mọi nơi trên nước Mỹ công nhân mang biểu ngữ “Từ nay trở đi không người thợ nào phải làm việc quá 8 giờ 1 ngày. Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”. Tiếp sau đó, đã có hơn 5 ngàn cuộc bãi công với khoảng 340 nghìn công nhân tham gia mít tinh nổ ra ở khắp nước Mỹ. Kết quả đã có 12 vạn rưỡi công nhân giành được quyền làm việc 8 giờ/ngày của ngày hôm đó.
Có thể nói, ở Chicagô cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân diễn ra hết sức ác liệt. Ngày 1/5/1886, toàn thể công nhân nghỉ việc, biểu tình đòi làm việc 8 giờ. Giới chủ thuê cảnh sát đến đàn áp, đuổi công nhân và thuê người làm từ các thành phố khác đến. Chiều 3/5/1886 khoảng 8 ngàn công nhân lại tổ chức biểu tình phản đối giới chủ đàn áp và sa thải công nhân. Cảnh sát đã bắn chết 6 người, bắn bị thương 50 người. Sôi sục căm phẫn, hàng vạn người lại tập hợp phản đối hành động dã man của bọn cầm quyền. Cảnh sát lại bắn vào đoàn biểu tình làm chết và bị thương hàng trăm người. Nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt và bị án tử hình, nhưng do công nhân tiếp tục đấu tranh bảo vệ, bọn chúng phải chùn tay không xử án và buộc phải thả hết những người bị bắt.
Cuộc đấu tranh anh dũng và hy sinh của công nhân Chicagô, để giành ngày làm việc 8 giờ có ý nghĩa to lớn trong lịch sử. Kể từ đó, ngày 1/5 hàng năm trở thành ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, của người lao động. Ngày biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và lao động toàn thế giới. Ngày đó đã trở thành ngày Quốc tế lao động.
Ở nước ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đấu tranh lớn để tỏ rõ ý chí đấu tranh chống đế quốc, giành độc lập tự chủ, giành quyền lợi chính đáng về kinh tế.
Ngày 1/5/1930, lần đầu tiên công nhân Việt Nam ở Bến Thủy công khai tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, đòi tăng lương, giảm giờ làm. Ngày 1/5/1937 nhân dân lao động Sài Gòn tổ chức kỷ niệm công khai ở rạp Thành Xướng. Đặc biệt, ngày 1/5/1938 tại Hà Nội với hơn 25 ngàn lao động tổ chức kỷ niệm tại trường Đấu Xảo với khẩu hiệu “ Cơm áo - tự do - hòa bình.. .”.

Từ đó đến nay, dưới chế độ XHCN, ngày 1/5 đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân ta. Ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tỏ rõ quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đồng thời biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với công nhân các nước trên thế giới, để cùng nhau đấu tranh cho thắng lợi, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, dân chủ và tiến bộ xã hội ở mỗi nước và trên toàn thế giới.
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